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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
 nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	7953/VPCP- KTTH
	31/07/2017
	V/v báo cáo một số kết quả kiểm toán
trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	7809/VPCP-TH
	27/07/2017
	V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	36/2017/QĐ-TTg
	29/07/2017
	Quyết định Về việc thành lập Khu kinh tế
Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	
	

	4. 
	Bộ Y tế
	3194/QĐ-BYT
	26/07/2017
	Về việc đính chính Phụ lục 2 và Phụ lục 6
ban hành kèm theo Thông tư liên bộ số
20/2016/TTLB-BYT-BLĐTBXH ngày
30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ
trưởng Bộ lao động-Thương binh và Xã
hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật,
dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi
nhiễm với chất độc hóa học đối với người
hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
	
	

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2500/QĐ-BGD
	27/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch hành động giai
đoạn 2017 - 2020
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	1357/QĐ-BTC
	19/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quyết
định số 1399/QĐ-BTC
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1117/QĐ-TTg
	28/07/2017
	V/v phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công
tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện
hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 -
2020
	
	

	8. 
	Bộ Công thương
	6788/BCT
	28/07/2017
	V/v triển khai thực hiện chiến lược phát
triển thị trường xuất khẩu gạo
	
	

	9. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	44-TB/BCĐTB
	28/07/2017
	v/v kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn
Bình tại hội nghị gàn giải pháp phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông vùng tây Bắc
	
	

	10. 
	Bộ Tư pháp
	2595/BTP
	25/07/2017
	V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển
TCHNCC
	
	

	11. 
	Bộ Tư pháp
	1224/QĐ-BTP
	01/08/2017
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức triển khai
thực hiện đề án thành lập hiệp hội công
chứng viên Việt Nam
	
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	6135/BNN
	27/07/2017
	V/v xây dựng kế hoạch chương trình nước
sạch và VSMT dựa trên kết quả đầu ra
vôn vay WB năm 2018
	
	

	13. 
	Bộ Tư pháp
	2558/BTP
	21/07/2017
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi
hành pháp luật
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	1125/QĐ- TTg
	31/07/2017
	Quyết định phê duyệt chương trình  mục
tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	90/2017/NĐ-CP
	31/07/2017
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thú y
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	89/2017/NĐ-CP
	29/07/2017
	Nghị định quy định một số cơ chế, chính
sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với
thành phố Hải Phòng
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	331/TB-VPCP
	02/08/2017
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính
phủ tại buổi làm việc với Trung ương Hội
chữ thập đỏ Việt Nam
	
	

	18. 
	Chính phủ
	91/2017/NĐ-CP
	31/07/2017
	V/v quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng
	
	

	19. 
	Văn phòng Quốc hội
	101/SY-VPQH
	01/08/2017
	Sao y số 37/2017/QH14 của Quốc hội v/v
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2015
	
	

	20. 
	Bộ Xây dựng
	1742/BXD
	31/07/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý chất
lượng và bảo trì nhà ở tái định cư
	
	

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	451/QĐ-UBDT
	31/07/2017
	V/v công bố danh mục các thủ tục hành
chính thực hiện và không thực hiện tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích
	
	

	22. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	38-BC/BCĐTB
	01/08/2017
	V/v kết quả tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6232/BKHĐT
	02/08/2017
	V/v kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa
phương theo nguyên tắc tiêu chí định
mức giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	24. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	15/2017/TT-BTNMT
	21/07/2017
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài
nguyên nước
	
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	19/2017/TT-BGD
	28/07/2017
	V/v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngành giáo dục
	
	

	26. 
	Bộ Nội vụ
	078/BNV
	02/08/2017
	V/v đánh giá thình hình thực hiện chính
sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu
đãi người có công với cách mạng
	
	

	27. 
	Bộ Xây dựng
	824/QĐ-BXD
	03/08/2017
	V/v giao nhiệm vụ giám đốc chương trình
nước và vệ sinh tại các thị trấn ở VN
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
	6294/BNN
	01/08/2017
	V/v tham gia hội chợ mỗi xã phường một
sản phẩm tỉnh Quảng Ninh lần thứ V năm
2017
	
	

	29. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6237/BKHĐT
	02/08/2017
	V/v đề xuất dự án đầu tư xây dựng bệnh
viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
	
	

	30. 
	Cục kiểm tra Văn
bản QPPL Bộ Tư pháp
	284/KTr VB-PĐ
	22/06/2017
	V/v giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai
thác và cài đặt bộ tư pháp điển
	
	

	31. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3888/BTNMT
	31/07/2017
	V/v hướng dẫn công tác tính tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1131/CĐ-TTg
	04/08/2017
	V/v tập trung ứng phó khắc phục hậu quả
mưa lũ
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	333/TB- VPCP
	02/08/2017
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc
với Hội Cựu giáo chức Việt Nam
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	1137/QĐ-TTg
	03/08/2017
	Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao
năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất
khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	70/NQ-CP
	03/08/2017
	Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính phủ
	8086/VPCP-KGVX
	02/08/2017
	V/v thực hiện Chương trình công tác năm
2017 của Ủy ban Quốc gia
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	8140/VPCP-DMDN
	03/08/2017
	V/v xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện
chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số
87/2015/NĐ-CP
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	72/2017/TT-BTc
	17/07/2017
	V/v quy định về quản lý, sử dụng các
kkoản thu từ hoạt động quản lý dự án của
các chủ đầu tư ban quản lý dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1138/QĐ-TTg
	04/08/2017
	V/v sáp nhập trường cao đẳng Tài chính
Hải quan vào trường Đại học Tài chính
Marketing
	
	

	40. 
	Bộ Nội vụ
	4109/BNV
	03/08/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ công chức viên chức năm
2018
	
	

	41. 
	Bộ Tư pháp
	2694/KH-BTP
	02/08/2017
	V/v tổng kết thi hành Nghị định số
110/2013/NĐ-CP
	
	

	42. 
	Bộ Tư pháp
	2692/BTP
	02/08/2017
	V/v tổng kết thi hành Nghị định số
110/2013/NĐ-CP
	
	

	43. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2747/BTTTT
	03/08/2017
	V/v đề xuất dự toán vốn dự nghiệp
chương trình mục tiêu về công nghệ
thông tin giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	10152/BTC
	01/08/2017
	V/v xin ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị định về
bảo hiểm nông nghiệp
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	73/2017/TT-BTC
	17/07/2017
	V/v quy định quản lý và sử dụng nguồn
ngân sách nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi
phí khám sức khỏe và chi phí điều trị
nghiện
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	75/2017/TT-BTC
	21/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 55/2016/TT-BTC
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	60/2017/TT-BTC
	15/06/2017
	V/v hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng
thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý,
bảo trì đường bộ
	
	

	48. 
	Bộ Tư pháp
	07/2017/TT-BTP
	28/07/2017
	V/v quy định về điểm số, hướng dẫn cách
tính điểm các chỉ tiêu tiếp cạn pháp luật,
hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	
	

	49. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1163/QĐ-BTTTT
	14/07/2017
	V/v đính chính phụ lục 01 ban hành kèm
theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT
	
	

	50. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2058/QĐ-BKHCN
	01/08/2017
	V/v phân công công tác của Bộ trưởng và
các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ
	
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	3968/BTNMT
	04/08/2017
	V/v thực hiện quyết định số 312/QĐ-TTg
	
	

	52. 
	Cục bảo vệ, chăm
sóc trẻ em
	434/BC-BVCSTE
	31/07/2017
	V/v kết quả tháng hành động vì trẻ em
năm 2017
	
	

	53. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	8333/BGTVT
	27/07/2017
	V/v tiếp tục rà soát, thống nhất với địa
phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có
gắn động cơ sư dụng năng lượng điện
	
	

	54. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1945/QĐ-BGTVT
	03/07/2017
	V/v công bố danh mục văn bản quy phạm
pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu
lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	55. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	24/2017/TT-BGTVT
	28/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung phụ lục III và Phụ
lục V/V ban hành kèm theo Thông tư số
43/2015/TT-BGTVT
	
	

	56. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	25/2017/TT-BGTVT
	28/07/2017
	V/v quy định về các biểu mẫu giấy chứng
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy
nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng
cho phương tiện thủy nội địa
	
	

	57. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	26/2017/TT-BGTVT
	02/08/2017
	V/v quy định về trang phục, phù hiệu, cấp
hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức
và nhân viên cảng vụ đường thủy nội địa
	
	

	58. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	172/BC-BVHTTDL
	01/08/2017
	V/v tổ chức ngày hội trình diễn cây nêu và
giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các
dân tộc Việt Nam năm 2017
	
	

	59. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	273/BKHĐT
	04/08/2017
	V/v đề nghị làm việc với đoàn khảo sát
liên ngành về việc bổ sung quy hoạch sân
golf Việt Nam đến năm 2020
	
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	6348/TB-BNN
	03/08/2017
	V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công
nghệ nhà nước thuộc chương trình khoa
học và công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	61. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	6382/BKHĐT
	07/08/2017
	V/v đề xuất dự án chương trình nụ cười
hành phúc tỉnh Tuyên Quang
	
	

	62. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3282/BVHTTDL
	02/08/2017
	V/v báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hóa
	
	

	63. 
	Bộ Tài chính
	10419/BTC
	07/08/2017
	v/v dự thảo Nghị định quy định việc quản
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ
tầng thủy lợi
	
	

	64. 
	Học viện Tài chính
	706/HVTC
	02/08/2017
	V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực
Tây Bắc Tây Nguyên Tây Nam Bộ năm
2017
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	10337/BTC
	04/08/2017
	V/v ước thực hiện năm 2017 và dự kiến
2018 - 2020 đối với vốn vay, viện trợ
nước ngoài
	
	

	66. 
	Bộ Xây dựng
	1806/BXD
	07/08/2017
	V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ
	
	

	67. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6446/BKHĐT
	08/08/2017
	V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao kế
hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2017
	
	

	68. 
	Bộ Tài chính
	79/2017/TT-BTC
	01/08/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b khoản
4 điều 48 thông tư số 156/2013/TT-BTC
	
	

	69. 
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
	613/TTr- TDXLĐT
	04/08/2017
	V/v xử lý nội dung phản ánh của công dân
	
	

	70. 
	Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn
	6561/BNN
	08/08/2017
	V/v tập trung triển khai, thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	71. 
	Ngân hàng nhà
nước Việt Nam
	1692/QĐ-NHNN
	08/08/2017
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà
nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
	
	

	72. 
	Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam
	1691/QĐ-NHNN
	08/08/2017
	V/v quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà
nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	338/TB-VPCP
	04/08/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Thường
trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội
nghị sơ kết công tác phòng chống tội
phạm phòng chống mua bán người 6
tháng đầu năm 2017
	
	

	74. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1162/QĐ- TTg
	08/08/2017
	V/v phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ
trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương
giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	8273/VPCP
	08/08/2017
	V/v hoạt động bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	8253/VPCP
	08/08/2017
	V/v thực hiện phân định vùng dân tộc
thiểu số và miền núi
	
	

	77. 
	Chính phủ
	71/NQ-CP
	08/08/2017
	V/v ban hành chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-
CT/TW
	
	

	78. 
	Chính phủ
	92/2017/NĐ-CP
	07/08/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính
	
	

	79. 
	Chính phủ
	93/2017/NĐ-CP
	07/08/2017
	V/v chế độ tài chính đối với tổ chức tín
dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước
ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu
quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín
dụng
	
	

	80. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1163/QĐ-TTg
	08/08/2017
	V/v phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác
phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên
truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc
thiểu số
	
	

	81. 
	Thủ tướng Chính phủ
	34/CT-TTg
	07/08/2017
	V/v tăng cường tiết kiệm điện
	
	

	82. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	18/2017/TT-BGD
	21/07/2017
	V/v quy định điều kiện, nội dung, hình
thức thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục đại học công lập
	
	

	83. 
	Bộ Tư pháp
	2751/KH-BTP
	07/08/2017
	V/v tiếp tục thực hiện đề án tăng cường
công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại
một số địa bàn trọng điểm về vi phạm
pháp luật giai đoạn 2012 - 2016
	
	

	84. 
	Bộ Tư pháp
	1259/QĐ-BTP
	07/08/2017
	V/v ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện
đề án tăng cường công tác phổ biến giáo
dục pháp luật tại một số địa bàn trọng
điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012
- 2016
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